	TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ

TỔ TOÁN - TIN
	MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 11

Năm học 2020 – 2021


I). Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm 50 câu.
II). Nội dung cụ thể.

	Chương 
	Chủ đề , mạch kiến thức kỹ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng câu
	

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	
	

	Chương 1

6 câu
	Hàm số lượng giác
	2
	1
	
	
	3
	

	
	Phương trình lượng giác
	2
	1
	
	
	3
	

	Chương 2

24 câu
	Các bài toán về phép đếm, tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị.
	3
	1
	
	
	4
	

	
	Nhị thức niu tơn
	2
	3
	3
	1
	9
	

	
	Biến cố, Xác suất.
	2
	3
	4
	2
	11
	

	Chương 3

4 câu
	Dãy số
	3
	1
	
	
	4
	

	Hình 11

Chương 1

5 câu
	Phép biến hình (phép tịnh tiến, phép quay, phép vị tự)
	3
	2
	
	
	5
	

	Hình 11 chương 2

11 câu
	Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
	2
	1
	2
	1
	6
	

	
	Hai đường thẳng song song chéo nhau
	1
	2
	1
	1
	5
	

	
	Tổng số câu
	20
	15
	10
	5
	50 câu
	

	
	Tổng điểm :
	4.0
	3.0
	2.0
	1.0
	10.0
	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KI I _ TOÁN 12_2020-2021

	  TT
	TÊN CHỦ ĐỀ


	 NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	SỐ CÂU
                ĐIỂM

	1
	Hàm số ĐB, NB
	1

              
	1

                     
	                  
	
	2
                        0,4

	2
	Cực trị của hàm số
	1

                
	1

                    
	                   
	
	2
                        0,4

	        3
	GTLN, GTNN của    hàm số
	1

               
	                     

	                  
	                     
	1
                        0,2

	4
	Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
	1

                
	                     
	                   
	
	1
                        0,2

	5
	Khảo sát và đồ thị của hàm số
	1
               
	1

                     
	
	
	2
                        0,4

	6
	Lũy thừa
	
	1

                     
	
	
	1
                        0,2

	7
	Hàm số lũy thừa
	1

                
	
	
	
	1
                        0,2

	8
	Khối đa diện đều
	
	1

                     
	
	
	1
                        0,2

	9
	Thể tích khối lăng trụ
	2
                 
	
	
	
	2
                        0,4

	10
	Thể tích khối chóp
	1

                 
	1

                     
	
	
	2
                        0,4

	11
	Lôgarit
	2

                
	2
                    
	2
                   
	
	6
                        1,2

	12
	Hàm số mũ và hàm số lôgarit
	2


                 
	2
                     
	2
                  
	1
                    
	7
                        1,4

	        13
	Phương trình mũ và phương trình lôgarit
	2


                
	1
                     
	2
                   
	1

                    
	6
                        1,2

	       14
	Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
	2 

                
	1
                     
	1

                   
	1

                    
	5
                        1,0

	15
	Khối nón
	1
               
	1

                     
	1

                   
	
	3
                        0,6

	16
	Khối trụ
	1
               
	1

                     
	1

                   
	1

                   
	4
                        0,8

	17
	Khối cầu
	1
               
	1

                     
	1

                   
	1

                   
	4
                        0,8

	Tổng
	20
               
	15
                   
	10

               
	5

                   
	50
                        10


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KI I _ TOÁN 10_2020-2021

	  TT
	TÊN CHỦ ĐỀ


	 NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	TỔNG

	1
	Mệnh đề, tập hợp

(Số câu

Điểm)
	1

            0.2
	2
                0.4
	                  
	
	3
                0.6

	2
	Hàm số, hàm số bậc 1, bậc 2

(Số câu

Điểm)
	2
           0.4
	2
               0.4
	1

               0.2
	1

         0.2
	6 
                        1.2

	        3
	Véc tơ, phép cộng, trừ, tích véc tơ với 1 số

(Số câu

Điểm)
	1

       0.2
	2
              0.4
	1

          0.2
	1

           0.2
	5


                           1

	4
	Hệ trục tọa độ

(Số câu

Điểm)
	4
          0.8
	3
              0.6
	2
               0.4
	1

        0.2
	10

                     2

	5
	Đại cương về phương trình

(Số câu

Điểm)
	4
          0.8
	1

     0.2
	
	
	5

                           1

	6
	Phương trình quy về pt bậc nhất và pt bậc hai

(Số câu

Điểm)
	5

             1
	4
                0.8
	4

              0.8
	2
                   0.4
	15


                            3

	7
	Hệ phương trình

(Số câu

Điểm)
	2
            0.4
	1

           0.2
	
	
	3


                         0.6

	8
	Giá trị lượng giác của góc từ 0 độ đến 180 độ

(Số câu

Điểm)
	1

          0.2
	1

            0.2
	1

              0.2
	
	3


                         0.6

	Tổng
	20
               4
	15
                 3
	10

                  2
	5

                        1
	50


                          10


